	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Thông tin (English for Information Technology)
Mã số học phần: :  7080120
Số tín chỉ học phần: 2 , học trong 1 tuần 
Số tiết học phần: 30
	Lý thuyết :25
	Bài tập: 0
	Thực hành :5

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 80



2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Nguyễn Thị Thanh	0801-13
2. Lê Văn Hưng	0801-01
3. Đào Anh Thư
4. Nguyễn Hoàng Long
2.2 Bộ môn: Công nghệ phần mềm 
2.3. Khoa: Công nghệ thông tin
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết
3.2 Môn học học trước: 7010602 (Tiếng Anh 2)
4. Mục tiêu của học phần 
4.1 Kiến thức sinh viên có được kiến thức nền tảng về tiếng anh công nghệ thông tin ở trình độ A1-A2. Có thể dịch được các tài liệu cơ bản, nghe các tài đoạn hội thoại trong thực tế về công nghệ thông tin.
4.2 Kỹ năng 
4.1.1. Tự tin trả lời các cuộc phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh.
4.1.2. .Tự dịch tài liệu và làm việc độc lập 
4.1.3. Tự học thêm tiếng anh giao tiếp 
5. Tóm tắt nội dung học phần
gồm các bài học về các chủ đề sau đây: Làm việc trong môi trường công nghiệp công nghệ thông tin; Hệ thống máy tính; Websites; Cơ sở dữ liệu; Thương mại điện tử; Hệ thống mạng; Hỗ trợ công nghệ thông tin; An toàn và bảo mật công nghệ thông tin. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết 40 tiết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Working in IT industry 
	3
	

	1.1
	Meeting people 
	
	4.1.1


	1.2
	Jobs in IT.
	
	4.1.1

	1.3
	Schedules
	
	4.1.1

	1.4 
	Spelling 
	
	4.1.1

	Unit  2
	Computer systems
	3
	

	2.1
	Computer hardware
	
	4.1.2

	2.2
	Computer software
	
	4.1.2

	2.3 
	Working with computers
	
	4.1.2

	2.4
	Computer usage
	
	4.1.2

	  Unit 3
	Websites 
	3
	

	3.1 
	Website purpose 
	
	4.1.2

	3.2
	Website analytics 
	
	4.1.2

	3.3
	Website development 
	
	4.1.2

	3.4
	The best website
	
	4.1.2

	Unit 4
	Databases 
	3
	

	4.1 
	Database basic
	
	4.1.2

	4.2
	Database processing
	
	4.1.2

	4.3 
	Database storage and backup
	
	4.1.2

	4.4
	Database system benefits 
	
	4.1.2

	Unit 5
	E-commerce
	3
	

	5.1 
	E-commerce companies 
	
	4.1.2

	5.2
	E- commerce features
	
	4.1.2

	5.3
	Transaction security 
	
	4.1.2

	5.4
	Online transactions
	
	4.1.2

	Unit 6
	Network systems
	3
	

	6.1 
	Types of network
	
	4.1.2

	6.2
	Networking hardware
	
	4.1.2

	6.3
	Talking about the past 
	
	4.1.1

	6.4
	Network range and speed
	
	4.1.2

	Unit 7
	IT support
	3
	

	7.1
	Fault diagnosis
	
	4.1.1

	7.2
	Software repair
	
	4.1.1

	7.3
	Hardware repair
	
	4.1.1

	7.4
	Customer service
	
	4.1.1

	Unit 8
	IT security and safety
	5
	

	8.1
	Security solutions
	
	4.1.2

	8.2
	Workstation health and safety
	
	4.1.2

	8.3
	Security procedures 
	
	4.1.2

	8.4
	Reporting incidents 
	
	4.1.2

	6.2 Thực hành 5 tiết 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1 
	
	1
	4.1.1; 4.1.3

	1.1 
	Introducing yourself and others
	
	

	1.2
	Describing your job
	
	

	1.3 
	Describing your daily routine and times
	
	

	   Unit 3
	
	1
	4.1.1; 4.1.3

	       3.1 
	Talking about websites
	
	

	3.4 
	Talking about your favorite websites
	
	

	    Unit 4
	
	1
	4.1.1; 4.1.3

	4.3
	Talking about data storage and devices
	
	

	Unit 5
	
	
	4.1.1; 4.1.3

	5.3
	Talking about security
	1
	

	Unit 6
	
	
	4.1.1; 4.1.3

	6.4
	Talking about network capabilities
	1
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành 
	- Giao bài tập hang ngày về nhà cho sinh viên, sau đó thu chấm và chữa bài.
	- Dạy kết hợp giao tiếp , nghe nói để sinh viên được thực hành thực tế với môi trường làm việc .
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 2 bài (60 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết ( 60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] English for Information Technology  1
[2] English for Information Technology 2
	

	[2] (Tài liệu tham khảo khác) 
2.1. Oxford English for Information Technology
2.2.  Giáo trình Tiếng anh chuyên nghành trường Đại học Mỏ- Địa chất 
	


. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần



Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Unit 1
	3
	0
	0

	+ Nghiên cứu nội dung Unit 1 của giáo trình [1].


	2
	Unit 2
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 2 của giáo trình [1].


	3
	Unit 3
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 2 của giáo trình [1].


	4
	Unit 4
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 4 của giáo trình [1].


	5
	Review unit 1-4
	0
	0
	2
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 1-4 của giáo trình [1].


	6
	Unit 5
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 5 của giáo trình [1].


	7
	Unit 6
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 6 của giáo trình [1].


	8
	Unit 7
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 7 của giáo trình [1].


	9
	Unit 8
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 8  của giáo trình [1].


	9
	Unit 9
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 3 của giáo trình [2].


	10
	Unit 10
	3
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Unit 4  của giáo trình [4].


	11
	Review Unit 5-10
	0
	0
	2
	+ Nghiên cứu nội dung unit 5-8 của giáo trình [1].[2]


	12
	Review 
	0
	0
	2
	+ Nghiên cứu nội dung chương 2 của giáo trình [1].[2]
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